DANH SÁCH HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ PHÁP CHẾ NGÂN HÀNG

(Đến 15-01-2013)


	TT
	Hội viên
	Người đại diện
	Chức vụ
	Điện thoại
	E-mail

	1. 
	Bảo hiểm tiền gửi (DIV)
	Nguyễn Thùy Linh
	PP Pháp chế
	090 400 0069
	nguyen-thuylinh@div.gov.vn
nhuphananh1@yahoo.com

	2. 
	Cty Tài chính CP Handico (HAFIC) 
	Trần Thị Thu Huế
	GĐ Khối Kiểm soát tuân thủ
	
	

	3. 
	Cty Tài chính CP Sông Đà (SDFC)
	Đinh Thị Hồng Điệp
	CV Pháp chế (bố trí trong Phòng QLRR)
	098 348 3356
	

	4. 
	Cty Tài chính TNHH 1 TV Bưu điện (PRF)
	Bùi Quang Anh
	Phụ trách Pháp chế
	090 229 9311
	anhbp.ptf@vnpt.vn 

	5. 
	Cty Tài chính TNHH 1 TV Cao su (RFC)
	Bùi Thị Châu Giang
	Q. TP Kế hoạch - Pháp chế
	098 307 8318
	giang.btc@rfc.com.vn

	6. 
	Cty Tài chính TNHH 1 TV Than Khoáng sản VN (CMF)
	Nguyễn Thị Hương Lan
	TP Kiểm toán kiểm soát nội bộ và Pháp chế
	04-3941 0268

ext 172
	lannh@cmf.vn

	7. 
	NH Liên doanh Việt – Nga (VRB)
	Nguyễn Kiều Giang
	Q. GĐ Ban Pháp chế
	090 455 9122
	giangnk@vrbank.com.vn

	8. 
	NH Nông nghiệp & PTNT VN (Agribank)
	Đào Hoàng Thắng
	Trưởng Ban Pháp chế
	090 321 4701
	daohoangthang@hmail.com

	9. 
	NH Phát triển VN (VDB)
	
	
	
	

	10. 
	NH TMCP Á Châu (ACB)
	Lê Thanh Hải
	TP Pháp chế và Tuân thủ
	016 9600 0006
	thanhhaipcacb@yahoo.com

	11. 
	NH TMCP An Bình (ABB)
	Lê Thiện Tâm
	TP Pháp chế
	
	

	12. 
	NH TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)
	Trần Tuấn Anh
	Phó TGĐ (QLRR-tuân thủ)
	
	

	13. 
	NH TMCP Bảo Việt (Baoviet Bank – BVB)
	Nguyễn Minh Vọng
	GĐ Pháp chế
	
	

	14. 
	NH TMCP Dầu khí Toàn cầu (GP Bank – GPB)
	Vũ Thị Thanh Nga
	TP Pháp chế
	091 307 5988
	nga.vtt@gpbank.com.vn

	15. 
	NH TMCP Đại Dương (Ocean Bank)
	Trịnh Bá Tùng
	PP Phụ trách Pháp chế - Khối Tuân thủ
	091 303 7990
	Tungtb@oceanbank.vn

	16. 
	NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV)
	Nguyễn Thị Phương
	Phó GĐ phụ trách Ban Pháp chế
	091 234 8068
	phuongnt80@bidv.com.vn

	17. 
	NH TMCP Đông Á (DongA Bank)
	Nguyễn Hoàng
	TP Pháp chế
	091 376 5526
	hoangn@dongabank.com.vn

	18. 
	NH TMCP Đông Nam Á (SeABank)
	Trần Quang Minh
	Trưởng BP Tư vấn – Phòng PC
	
	

	19. 
	NH TMCP Hàng Hải VN (Maritime Bank – MSB)
	Trương Thanh Đức
	GĐ Ban Pháp chế và GSTT
	090 345 9070
	ductt@msb.com.vn

	20. 
	NH TMCP Kiên Long (Kienlong Bank)
	Hồng Quốc Bình
	TP Pháp chế và Xử lý nợ
	091 386 4484
	binhhq@kienlongbank.vn

	21. 
	NH TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
	Phạm Ngọc Nam
	Q. GĐ Trung tâm Tư vấn pháp luật và Phòng chống rửa tiền
	
	nampn@techcombank.com.vn

	22. 
	NH TMCP Nam Việt (NaviBank - NVB)
	Phạm Thị Thu Hiền
	TP Pháp chế
	090 766 7201
	hienptt@namvibank.com.vn

	23. 
	NH TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank – VCB)
	Lê Thu Hiền
	TP Pháp chế
	3825 9502/1622
	lthien.ho@vietcombank.com.vn

	24. 
	NH TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng Sông CL (MHB)
	Nguyễn Ngọc Chiêu Dương
	CV Pháp chế
	083 930 2501
	duongnnc.@mhb.com.vn
(đơn vị chưa có lãnh đạo PC)

	25. 
	NH TMCP Phát triển TP HCM (HD Bank - HDB)
	Huỳnh Thị Mai Trinh
	PP Pháp chế
	090 877 0330
	trinhhtm@hdbank.com.vn

	26. 
	NH TMCP Phương Đông (OCB)
	Nguyễn Văn Hải
	PP Phụ trách Pháp chế
	090 312 3264
	hainv@ocb.com.vn

	27. 
	NH TMCP Quân đội (Milyrary Bank – MB)
	Vũ Khánh Din
	PP Pháp chế
	093 460 9919
	phapche@mbbank.com.vn

	28. 
	NH TMCP Sài Gòn (SCB)
	Lê Thiết Hùng
	GĐ P. Pháp chế - Tuân thủ
	
	

	29. 
	NH TMCP Sài Gòn Công thương (SaigonBank)
	Hoàng Hồng Trang 
	CV Pháp chế
	098 389 1542
	tranghoang@saigonbank.com.vn

	30. 
	NH TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
	Nguyễn Hải Tâm
	Phó TGĐ phụ trách QLRR
	
	

	31. 
	NH TMCP Việt Á (VietA Bank)
	Phạm Thị Ngọc Thanh
	GĐ Pháp chế
	090 804 9040
	thanh.abb @hotmail.com

	32. 
	NH TMCP VN Thịnh Vượng (VP Bank)
	Hoàng Anh Tuấn
	GĐ Trung tâm Pháp chế và Xử lý nợ
	091 221 2446
	

	33. 
	NH TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank)
	Đỗ Tiến Đạt
	PP phụ trách Pháp chế
	091 210 1467
	datdt.pgbank@petrolimex.com.vn

	34. 
	NH TMCP Xuất Nhập khẩu (Eximbank - EIB) 
	Vũ Nhật Long
	TP Pháp chế và Tuân thủ
	098 316 0474
	long.vn@eximbank.com.vn

	35. 
	Tổng Công ty Tài chính Dầu khí VN (PVFC)
	Đỗ Thu Trang
	TB Pháp chế
	
	


1

